
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH,  

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, UBND CẤP HUYỆN  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /3/2023  của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (10 TTHC) 

I. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (08 TTHC) 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy 

định 

Sau khi  

cắt giảm 

 Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (06 TTHC) 

1 

1.004153.

000.00.00.

H37 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động in 

15 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

10 ngày 

(Quyết định 

số 733/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2019) 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

Địa chỉ: Số 01, phố 

Mai Thế Chuẩn, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn.  

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ qua dich vụ 

công trực tuyến 

tại  địa  chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in. 

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in.  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in. 

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, 

khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-60-2014-nd-cp-hoat-dong-in-236135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-03-2015-tt-btttt-huong-dan-nghi-dinh-so-60-2014-nd-cp-hoat-dong-in-267673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-60-2014-nd-cp-hoat-dong-in-236135.aspx
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy 

định 

Sau khi  

cắt giảm 

2 
2.001744.

000.00.00.

H37 

Cấp lại giấy 

phép hoạt 

động in 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

05 ngày làm 

việc (Quyết 

định số 

733/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2019) 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

Địa chỉ: Số 01, phố 

Mai Thế Chuẩn, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

  

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ qua dich vụ 

công trực tuyến 

tại  địa  chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. 

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018.  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022.  

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTT. 

 

 

3 

2.001740.

000.00.00.

H37 

Xác nhận 

đăng ký 

hoạt động 

cơ sở in 

03 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

  

4 

2.1001737

.000.00.00

.H37 

Xác nhận 

thay đổi 

thông tin 

đăng ký 

hoạt động 

cơ sở in    

03 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-60-2014-nd-cp-hoat-dong-in-236135.aspx
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy 

định 

Sau khi  

cắt giảm 

5 
1.003114.

000.00.00. 

H37 

Cấp giấy 

xác nhận 

đăng ký 

hoạt động 

phát hành 

xuất bản 

phẩm 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

Địa chỉ: Số 01, phố 

Mai Thế Chuẩn, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

  

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ qua dich vụ 

công trực tuyến 

tại  địa  chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn 

- Luật Xuất bản năm 2012. 

- Luật Cư trú năm 2020. 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-

CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất 

bản. 

 

6 

1.008201.

000.00.00. 

H37 

Cấp lại 

giấy xác 

nhận đăng 

ký hoạt 

động phát 

hành xuất 

bản phẩm 

 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-btttt-huong-dan-luat-xuat-ban-va-nghi-dinh-195-2013-nd-cp-434357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy 

định 

Sau khi  

cắt giảm 

 Lĩnh vực  Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (02 TTHC)  

1 

2.001765.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký thu 

tín hiệu 

truyền hình 

nước ngoài 

trực tiếp từ 

vệ tinh 

12 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

10 ngày làm 

việc 

(Quyết định số 

853/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2021) 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, Phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Thông tin và 

Truyền thông. Địa chỉ: 

Số 01, phố Mai Thế 

Chuẩn, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

  

 

 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp  nhận  hồ 

sơ qua dich vụ 

công trực tuyến 

tại  địa  chỉ: 

http://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch 

vụ phát thanh, truyền hình. 

- Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các 

biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy 

phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo 

nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP. 
2 

1.003384.

000.00.00.

H37 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký thu tín 

hiệu truyền 

hình nước 

ngoài trực 

tiếp từ vệ 

tinh 

08 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

 

07 ngày làm 

việc (Quyết 

định số 

853/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2021) 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-06-2016-nd-cp-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-300818.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-71-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-06-2016-nd-cp-su-dung-dich-vu-phat-thanh-531024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-06-2016-nd-cp-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-300818.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-19-2016-tt-btttt-bieu-mau-to-khai-dang-ky-cap-giay-phep-cung-cap-su-dung-dich-vu-phat-thanh-316875.aspx
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II. Danh mục TTHC bãi bỏ (02 TTHC)  

Số 

TT 
Số hồ sơ TTHC  Tên thủ tục hành chính 

Số thứ tự tại QĐ công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

 
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành (02 TTHC) 

 
 

   1 2.001728.000.00.00.H37 

Đăng ký sử dụng máy 

photocopy màu, máy in 

có chức năng photocopy 

màu 

Số thứ tự 13, tiểu mục IV, mục 

A, Danh mục kèm theo  Quyết 

định số 1951/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 

Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định 

số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một  số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in. 

   2 2.001732.000.00.00.H37 

Chuyển nhượng máy 

photocopy màu, máy in 

có chức năng photocopy 

màu 

Số thứ tự 14, tiểu mục IV, mục 

A, Danh mục kèm theo Quyết 

định số 1951/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 

 

B. DANH MỤC TTHC UBND CẤP HUYỆN  

I. Danh mục TTHC bãi bỏ (02 TTHC)  

Số 

TT 
Số hồ sơ TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tự tại QĐ công bố của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

 

 
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành  

1 2.001931.000.00.00.H37 

Khai báo hoạt 

động cơ sở dịch vụ 

photocopy 

 

Số thứ tự 1, tiểu mục II, mục B, Danh 

mục TTHC kèm theo Quyết định số 

1951/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định 

số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in. 

2 2.001762.000.00.00.H37 

Thay đổi thông tin 

khai báo hoạt động 

cơ sở dịch vụ 

photocopy 

Số thứ tự 2, tiểu mục II, mục B, Danh 

mục TTHC kèm theo Quyết định số 

1951/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 

 

 * Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là văn bản quy phạm pháp luật quy định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính.   
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